	Phụ lục 6.2
ỦY BAN NHÂN DÂN........................

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ - NĂM…


	TT
	Tên dự án
	Diện tích đất thu hồi (m2)
	Số trường hợp bị thu hồi đất (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân)
	Số tiền bồi thường, hỗ trợ 

(đơn vị tính triệu đồng)
	

	
	
	Tổng diện tích đất thu hồi của dự án
	Đất ở
	Đất phi nông nghiệp
	Đất nông nghiệp
	Tổng số
	Hộ gia đình
	Tổ chức
	Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án
	Bồi thường, hỗ trợ về đất
	Bồi thường, hỗ trợ về tài sản
	Hỗ trợ khác
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2 = 3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8
	7
	8
	9=10…+13
	10
	11
	12
	13

	I
	Tình hình thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Dự án thuộc vốn ngân sách nhà nước
	116.000,00
	14.000,00
	12.000,00
	90.000,00
	208
	200
	8
	118.400
	110.400
	4.000
	4.000
	

	1
	Dự án A. Tổng diện tích, trường hợp, số tiền phải báo cáo chính xác theo dự án đầu tư đã phê duyệt
	58.000,00
	7.000,00
	6.000,00
	45.000,00
	104
	100
	4
	59.200
	55.200
	2.000
	2.000
	Xong

	-
	Đợt 1 (diện tích, số trường hợp, số tiền phải báo cáo chính xác theo phương án chi tiết đã phê duyệt)
	22.000,00
	5.000,00
	2.000,00
	15.000,00
	51
	50
	1
	27.850
	25.200
	1.150
	1.500
	Xong

	-
	Đợt 2
	36.000,00
	2.000,00
	4.000,00
	30.000,00
	53
	50
	3
	31.350
	30.000
	850
	500
	Xong

	-
	Đợt….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đợt…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án B (tương tự dự án A)
	58.000,00
	7.000,00
	6.000,00
	45.000,00
	104
	100
	4
	59.200
	55.200
	2.000
	2.000
	Chưa xong

	 
	Đợt 1
	22.000,00
	5.000,00
	2.000,00
	15.000,00
	51
	50
	1
	27.850
	25.200
	1.150
	1.500
	Xong

	 
	Đợt 2
	36.000,00
	2.000,00
	4.000,00
	30.000,00
	53
	50
	3
	31.350
	30.000
	850
	500
	Chưa xong

	 
	Đợt….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đợt…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Dự án có vốn ngoài ngân sách nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(Tương tự Mục A)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II 
	Kế hoạch thực hiện thời gian tới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Lưu ý: Trên đây là ví dụ minh họa để các đơn vị lập báo cáo phải thể hiện đầy đủ số liệu ở các hạng mục, nhằm phản ánh đúng thực tế của từng dự án.
	
	Lãnh đạo đơn vị
	
	...................., ngày..... tháng..... năm...........

Người lập biểu



	Phụ lục 6.3
ỦY BAN NHÂN DÂN........................

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ - NĂM…


	TT
	Tên khu tái định cư 
(và dự án được bố trí tái định cư)
	Bố trí tái định cư bằng đất (m2)
	Bố trí tái định cư
bằng nhà (m2)
	Số hộ được cấp đất (nhà) tái định cư
	Hỗ trợ tái định cư
	Ghi chú

	
	
	Tổng diện tích đất
	Tổng số lô (thửa)
	Vị trí trong khu đất TĐC
	Tổng diện tích nhà 
	Tổng số căn hộ
	Vị trí trong khu nhà TĐC
	
	Số hộ được hỗ trợ TĐC
	Số tiền hỗ trợ chênh lệch (triệu đồng)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Tình hình xây dựng các khu tái định cư
	25.000
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu tái định cư A: Tổng diện tích, số lô TĐC, vị trí lô TĐC phải báo cáo chính xác theo dự án đầu tư (phương án tổng thể) đã phê duyệt
	15.000
	150
	1,2,3…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khu tái định cư B
	10.000
	100
	1,2,3…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	…………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Tình hình bố trí tái định cư cho các dự án
	4.200
	42
	 
	 
	 
	 
	42
	1
	5
	 

	1
	Dự án A, bố trí tái định cư trên khu tái định cư B (diện tích, số lô đất TĐC, số trường hợp TĐC, số tiền phải báo cáo chính xác theo phương án chi tiết đã phê duyệt)
	2.200
	22
	 
	 
	 
	 
	22
	1
	5
	 

	-
	Đợt 1
	2.000
	20
	1,2,3
	 
	 
	 
	20
	1
	5
	 

	-
	Đợt 2
	200
	2
	1
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	-
	Đợt….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án B (tương tự dự án A)
	2.000
	20
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 

	-
	Đợt 1
	1.000
	10
	2 và 3
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 

	-
	Đợt 2
	300
	3
	1
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	-
	Đợt….
	700
	7
	2
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 

	III
	Kế hoạch thực hiện khu tái định cư trong thời gian tới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Ví dụ minh họa trên để các đơn vị báo cáo đúng số liệu, nếu cần giải thích thêm thì bổ sung tại phần ghi chú.

	
	Lãnh đạo đơn vị
	
	...................., ngày..... tháng..... năm...........

Người lập biểu



































































































































































































